
Phụ lục II 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BNN-PC ngày    tháng     năm 2023 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

S 

T 

T 

Tên tổ chức Quyết định thành lập 
Lĩnh vực 

chuyên môn 

Lĩnh vực 

giám định 

Kinh 

nghiệm  
Địa chỉ/ Liên hệ 

I LĨNH VỰC THÚ Y 

1  Chi cục Thú y vùng I, Cục Thú y 

Số 572/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017;  

Số 75/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 

Thú y Thú y 16 năm 

Số 50, ngõ 102 Trường Chinh, 

Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 02438692627 
Email:cqthuyvung.tonghop@gmail.com 

2  Chi cục Thú y vùng II, Cục Thú y 

Số 573/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017;  

Số 76/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 

Thú y Thú y 16 năm 

Số 23 Đà Nẵng, Máy Tơ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

ĐT: 02253.836.511 

Fax: 02253.551.698 

Email:tonghoptyv2@gmail.com 

3  Chi cục Thú y vùng III, Cục Thú y 

Số 574/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017; 

Số 77/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 

Thú y Thú y 16 năm 

Số 51 Nguyễn Sinh Sắc, P. Cửa Nam, 

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 02383842786 

Email:hcthtyv3@gmail.com 

4  Chi cục Thú y vùng IV, Cục Thú y 

Số 575/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017; 

Số 78/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 

Thú y Thú y 16 năm 

Số 12 Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, 

Tp. Đà Nẵng 

ĐT: 02363822515 

Email:vanthuv4.ty@mard.gov.vn 

5  Chi cục Thú y vùng V, Cục Thú y 

Số 576/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017; 

Số 79/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 

Thú y Thú y 16 năm 

Số 36 Phạm Hùng, P. Tân An, 

TP. Buôn MaThuột, tỉnh Đắk Lắk;  

ĐT: 0262.3877.795 
Email:phongtonghoptyv5@gmail.com 
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6  Chi cục Thú y vùng VI, Cục Thú y 

Số 577/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017; 

Số 80/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 

Thú y Thú y 16 năm 

Số 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 

quận Tân Bình, Tp. HCM; 

ĐT: 028.39483036 

Email:chicucthuyvung6@raho6.gov.vn 

7  Chi cục Thú y vùng VII, Cục Thú y 

Số 578/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017; 

Số 81/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 

Thú y Thú y 16 năm 

Số 88, Cách Mạng Tháng Tám, 

Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, 

Tp. Cần Thơ; 

ĐT: 029.23820203 

Email:vanthuv7.ty@mard.gov.vn 

8  
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 

Lào Cai, Cục Thú y 

Số 83/2006/QĐ-BNN, 

ngày 18/9/2006 
Thú y Thú y 28 năm 

Đường 01/5, phường Nam Cường, 

Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

ĐT: 02143830260; 

Email: kddv.vunglaocai@gmail.com 

9  
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 

Lạng Sơn, Cục Thú y 

Số 82/2006/QĐ-BNN ngày 

18/9/2006 
Thú y Thú y 16 năm 

Số 420 Hùng Vương, Mai Pha, 

Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

ĐT : 02053889029 

Email: kddvvunglangson@gmail.com 

10  
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 

Quảng Ninh, Cục Thú y 

Số 84/2006/QĐ-BNN  

ngày 18/9/2006 
Thú y Thú y 16 năm 

Khu 10, Cái Lân, Bãi Cháy, 

Hạ Long, Quảng Ninh. 

ĐT : 02033640691 

Email : kiemdichqn@gmail.com 

11  
Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc thú y Trung ương I, Cục Thú y 

Số 583/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017 

 

Kiểm nghiệm 

thuốc Thú y 

Thuốc 

thú y 
38 năm 

Số 30 ngõ 78 đường Giải Phóng, 

phường Phương Mai, quận Đống 

Đa, Tp  Hà Nội 

ĐT: 024 38691236 

Email: ttkntty1@gmail.com 
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12  
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y 

Trung ương II, Cục Thú y 

Số 1643/NN-TCCB/QĐ  

ngày 24/09/1996 

Kiểm nghiệm 

thuốc Thú y 
Thuốc thú y 20 năm 

Số 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, 

Quận Tân Bình, TP.HCM 

ĐT: 028 38118 302 

Email: nvc.dah@gmail.com 

13  
Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y 

Trung ương I, Cục Thú y 
Số 94/NN-TCCB/QĐ 

Kiểm tra vệ sinh, 

an toàn thực phẩm 

thú y 

Thú y 27 năm 

Số 28/78, Giải Phóng, Phương Mai, 

Đống Đa, Hà Nội 

 ĐT: 024.3868 6097 

Email: vstytw1@gmail.com 

14  
Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y 

Trung ương II, Cục Thú y 

Số 586/QĐ-TY-VP 

ngày 04/10/2017; 

Số 93/NN-TCCB/QĐ 

ngày 19/2/1995 

Kiểm tra vệ sinh, 

an toàn thực phẩm 

thú y 

Thú y 27 năm 

Số 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 

quận Tân Bình, TP. HCM 

ĐT: 028. 38111802 

Email: vstytw2@gmail.com 

15  
Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương,  

Cục Thú y 

Số 2696/QĐ-BNN-TCCB,  

ngày 18/9/2006 

Chẩn đoán,  

xét nghiệm dịch 

bệnh động vật 

Thú y 16 năm 

Số 11/78, Giải Phóng, Phương Mai, 

Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024.38691151 

Email: vanthucd.ty@mard.gov.vn 

II LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

16  
Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm 

định chăn nuôi, Cục Chăn nuôi 

Số 310/QĐ-BNN- TCCB,  

ngày 07/5/2005 
Chăn nuôi Chăn nuôi 18 năm 

Xã Tân Phong, phường Thụy Phương, 

quận Bắc Từ Liêm, Tp  Hà Nội 

ĐT: 024.3 752 5373 
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III LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 

17  

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm 

thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc,  

Cục Bảo vệ thực vật 

Số 460/QĐ- BVTV  

ngày 24/3/2008 

Thuốc bảo vệ  

thực vật 

Thuốc bảo vệ 

thực vật 
15 năm 

Số 07A Lê Văn Hiến, Đông Ngạc,  

Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 024.3851.3590 

Email: kdtpb.bvtv@mard.gov.vn 

18  

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm 

thuốc bảo vệ thực vật phía Nam, 

Cục Bảo vệ thực vật 

Số 461/QĐ- BVTV  

ngày 24/3/2008 

Thuốc bảo vệ  

thực vật 

Thuốc bảo vệ 

thực vật 
15 năm 

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, quận I,  

Tp Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.3823.1803 

Email: kdtpn.bvtv@mard.gov.vn 

IV LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

19  

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 1, 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường 

Số 4025/QĐ-BNN-TCCB  

Ngày 17/12/2008 

Chất lượng  

nông lâm sản và 

thủy sản 

Chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Từ năm 

2008 

Số 51 Lê Lai, quận Ngô Quyền,  

Tp Hải Phòng 

ĐT: 0225 3837 124 

Email: branch1.nafi@mard.gov.vn 

20  

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 2, 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường 

Số 4026/QĐ-BNN-TCCB 

ngày17/12/2008 

Chất lượng  

nông lâm sản và 

thủy sản 

Chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Từ năm 

2008 

Số 167-175, Chương Dương, Mỹ An,  

Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng 

ĐT: 0236 3836 155 

Email: branch2.nafi@mard.gov.vn 

21  

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 3, 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường 

Số 4027/QĐ-BNN-TCCB

 ngày 17/12/2008 

Chất lượng  

nông lâm sản và 

thủy sản 

Chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Từ năm 

2008 

Số 1105 Lê Hồng Phong, Phước Long, 

Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

ĐT: 0258 3882 097/0258 3884 812; 

Email: branch3.nafi@mard.gov.vn 
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22  

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 4, 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường 

Số 4028/QĐ-BNN-TCCB

 ngày 17/12/2008 

Chất lượng 

 nông lâm sản và 

thủy sản 

Chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Từ năm 

2008 

Số 91 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 

10, Quận 5, Tp  Hồ Chí Minh 

ĐT: 028 3636 3638 

Email: branch4.nafi@mard.gov.vn 

23  

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 5, 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường 

Số 4029/QĐ-BNN-TCCB

 ngày 17/12/2008 

Chất lượng  

nông lâm sản và 

thủy sản 

Chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Từ năm 

2008 

Số 57 Phan Ngọc Hiển, phường 6,  

Tp  Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

- ĐT: 0290 3838 396 

Email: branch5.nafi@mard.gov.vn 

24  

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 6, 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường 

Số 4030/QĐ-BNN-TCCB

 ngày 17/12/2008 

Chất lượng  

nông lâm sản và 

thủy sản 

Chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Từ năm 

2008 

Số 386C, Cách Mạng Tháng Tám, 

Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Tp Cần Thơ 

ĐT: 0292 3883 257 

Email: branch6.nafi@mard.gov.vn 

V LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

25  
Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp, 

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 

Số 329/QĐ-ĐTQHR-TCCB 

ngày 21/12/2014 

Điều tra,  

quy hoạch rừng, 

đa dạng sinh học, 

môi trường rừng, 

biến đổi khí hậu 

Lâm nghiệp 8 năm 

Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội. 

 

26  
Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

Số 3135/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 13/12/2012 
Công nghiệp rừng Lâm nghiệp 

Từ năm 

2012 

Số 46, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 
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27  
Viện Nghiên cứu Lâm sinh, 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

Số 3126/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 13/12/2012 
Lâm sinh Lâm nghiệp 

Từ năm 

2012 

Số 46, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

28  
Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, 

Trường Đại học Lâm nghiệp 

Số 5689/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 30/12/2014 

Cấu tạo, tính chất 

của gỗ, vật liệu gỗ 

có nguồn gốc từ 

sợi thực vật; công 

nghệ chế biến gỗ, 

lâm sản; công 

nghệ gia công đồ 

gỗ, vật liệu gỗ… 

Gỗ và lâm sản 8 năm 
Nhà T8, Trường Đại học Lâm nghiệp, 

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 

29  

Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm 

nghiệp nhiệt đới, Liên hiệp các Hội 

khoa học và kỹ thuật Việt Nam 

- Số 221/QĐ-LHH ngày 

05/3/2008 và Số 1050/QĐ-

LHHVN ngày 15/10/2018 

của Liên hiệp các Hội khoa 

học và kỹ thuật VN 

Nghiên cứu khoa 

học trong lâm 

nghiệp (lâm sinh, 

kinh tế chính sách 

lâm nghiệp, chế 

biến và bảo quản 

lâm sản, quản lý 

bảo vệ tài nguyên 

rừng, sinh thái 

môi trường rừng) 

Lâm nghiệp 15 năm 
B1-12, Khu đô thị Văn Khê,  

Hà Đông, Hà Nội 
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Các Cơ quan khoa học CITES 

Việt Nam 

Các cơ quan khoa học được 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chỉ 

định làm Cơ quan khoa học 

CITES Việt Nam theo quy 

định pháp luật về quản lý thực 

vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm và thực thi 

Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp. 

 

Mẫu vật động 

vật, thực vật 

hoang dã 
  

VI LĨNH VỰC THỦY SẢN 

30  

Trung tâm Khảo nghiệm,  

Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng 

thủy sản, Cục Thủy sản 

Số 05/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 

Đánh giá, chứng 

nhận sự phù hợp 

khảo nghiệm, 

kiểm nghiệm, 

kiểm định về 

giống, thức ăn, sản 

phẩm xử lý môi 

trường, môi 

trường nước trong 

lĩnh vực NTTS 

Thủy sản 
12 năm 

 

Số 10 Nguyễn Công Hoan,  

Ba Đình, Hà Nội. 

ĐT: 02437246077 
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Các Cơ quan khoa học CITES 

 Việt Nam 

Các cơ quan khoa học được 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chỉ 

định làm Cơ quan khoa học 

CITES Việt Nam theo quy 

định pháp luật về quản lý thực 

vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm và thực thi 

Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp. 

 

Mẫu vật động 

vật, thực vật 

hoang dã 

  

VII LĨNH VỰC THỦY LỢI 

31  
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

- Số 864/QĐ/TCCB  

ngày 19/8/1978  

- Số 2862/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 18/9/2008  

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi 

Thủy lợi; 

Phòng, chống 

thiên tai 

45 năm 

Số 658, Võ Văn Kiệt, p. 1, Q. 5,  

Tp. HCM  

Email: vkhtlmn2@gmail.com  

ĐT: 028 3923 8320 

32  
Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo, 

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

 

Số 2164/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 17/7/2008  

Nghiên cứu  

khoa học, chuyển 

giao công nghệ, xây 

dựng công trình thủy 

điện, thủy lợi và các 

dạng năng lượng khác 

Thủy lợi; 

Phòng, chống 

thiên tai 

15 năm 

Số 8 Ngõ 95, phố Chùa Bộc,  

Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 38521298 

33  
Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi,  

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

Số 2519/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 19/8/2008 

Nghiên cứu, 

chuyển giao công 

nghệ, cung cấp 

dịch vụ kỹ thuật 

về bơm, trạm bơm 

và thiết bị thủy lợi 

Thủy lợi; 

Phòng, chống 

thiên tai 

15 năm 

Số 7 ngõ 95, phố Chùa Bộc,  

Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

 Email: vienbom.tbtl@gmail.com 

ĐT: 024 38534842 
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S 

T 

T 

Tên tổ chức Quyết định thành lập 
Lĩnh vực 

chuyên môn 

Lĩnh vực 

giám định 

Kinh 

nghiệm  
Địa chỉ/ Liên hệ 

34  
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, 

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

Số 3318/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 17/11/2009 

Phòng trừ mối, 

bảo vệ công trình 

thủy lợi, thủy điện 

và các công trình 

xây dựng khác 

Thủy lợi; 

Phòng, chống 

thiên tai 

36 năm 

Số 267 phố Chùa Bộc,  

Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 024 38521162 

Email: vienbvct@vnn.vn 

35  
Viện Thủy công, Viện Khoa học 

Thủy lợi Việt Nam 

Số 2520/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 19/8/2008 

Nghiên cứu  

ứng dụng trong 

xây dựng mới, 

nâng cấp sửa chữa 

và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi, thuỷ 

điện, đê điều, các 

công trình kỹ thuật 

hạ tầng nông thôn 

Thủy lợi; 

Phòng, chống 

thiên tai 

15 năm 

Số 3 ngõ 95, phố Chùa Bộc,  

Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 35632821 

Email: vienthuycong08@gmail.com 

 

   
 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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